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I. BAN GIÁM HIỆU

1 1 Nguyễn Đức Long 10/6/1971 Kiến xương - Thái Bình Thạc sĩ HH& Tô Pô Đại học  Toán học 18/9/1993 18/9/1993 x Hiệu Trưởng 25/06/2021 V.07.01.02 Cao cấp 30/12/1998

2 2 Nguyễn Xuân Thắng 17/3/1979 Vụ Bản - Nam Định NCS Thạc sĩ Chính trị Đại học Chính trị 01/12/2001 12/06/2019 x Phó hiệu trưởng 12/6/2019 V.09.02.03 Cao cấp 21/6/2004

3 3 Hoàng Vĩnh Lam 26/3/1980 Yên Dũng  - Bắc Giang Thạc sĩ Chăn nuôi Đại học

Chăn nuôi

01/01/2005 12/06/2019 x

Phó hiệu trưởng kiêm 

GĐTTNC, TN-

UDCNC&DV

12/6/2019 V.09.02.03 Cao cấp 16/9/2009

4 4 Nguyễn Văn Minh 29/6/1964 Đông Hưng - Thái Bình Thạc sĩ VL Lý thuyết Đại học SP Vật lý 07/03/1986 15/10/1997 x Phó hiệu trưởng 05/11/2017 V.07.01.02 Cao cấp 03/12/1997

II. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

5 1 Nguyễn Quang Sáng 20/10/1968 Đô Lương - Nghệ An Thạc sĩ
TLH chuyên 

ngành
Đại học Tâm lý Giáo dục 8/1989 8/1989 x Trưởng phòng 01/7/2019 V.07.01.02 Cao cấp 17/5/1997

6 2 Đỗ Minh Tiến 20/02/1971 Nghĩa Hưng - Nam Định Thạc sĩ QLGD Đại học SP Vật lý KTCN 18/9/1993 18/9/1993 x P. trưởng phòng 01/7/2019 V.07.01.02 Trung cấp 27/11/2010

7 3 Hoàng Văn Quang 03/6/1979 Ứng Hòa - Hà Nội Thạc sĩ TLGD Đại học Tâm lý giáo dục 28/7/2005 28/7/2005 x P. trưởng phòng 01/7/2019 V.07.08.22 Trung cấp 22/5/2010

8 4 Nguyễn Anh Sơn 29/10/1983 Đô Lương - Nghệ An Thạc sĩ QLGD Đại học HCH 01/01/2009 01/01/2009 x V.07.08.22 19/5/2012

9 5 Lê Thị Mai Anh 04/02/1985 Thọ Xuân - Thanh Hoá Thạc sĩ Luật Kinh tế Đại học Luật Kinh tế- LĐ 26/10/2009 26/10/2009 x V.09.02.03 25/12/2014

10 6 Phạm Thị Hằng 18/12/1987 Đông Hưng - Thái Bình Thạc sĩ
Kế toán, KT & 

PT
Đại học Kế toán 26/10/2009 26/10/2009 x V.09.02.03 25/12/2014

11 7 Phạm Văn Bình 14/6/1983 TP Thái Bình- Thái Bình Thạc sĩ LL&PP Toán Đại học SP Toán 15/9/2004 01/11/2011 x GĐ TTNN-TH 08/03/2022 V.07.08.22 Trung cấp 25/5/2011

12 8 Vũ Thị Hạnh 16/6/1985 Lương Tài- Bắc Ninh Thạc sĩ
Sinh học thực 

nghiệm
Đại học SP Sinh học 01/12/2008 05/9/2013 x V.07.08.22 16/9/2017

13 9 Dư Thị Thu 05/8/1984 Ứng Hòa- Hà Nội Đại học Hành chính học  12/7/2010  12/7/2010 x V.01.02.03 26/11/2015

14 10 Quàng Văn Bình 20/03/1981 Thái Chiềng An - Sơn La Lái xe HĐLĐ từ 01/10/2019-01/10/2020 x

15 11 Nguyễn Thị Thu Trang 09/10/1985 TP Thanh Hóa- TH Thạc sĩ LL&LSMTUD Đại học Tạo dáng CN 09/11/2014 09/11/2014 x V.07.08.22 21/7/2016

16 12 Hoàng Thị Tuyết 02/11/1971 Chí Linh - Hải Dương Tr. cấp Văn thư 01/10/2003 23/05/2019 x V.01.02.03

17 13 Lèo Thị  Ngọc Thành 26/7/1980 Thái Mai Sơn -  Sơn La Thạc sĩ Kinh tế CT Đại học Kinh tế CT 01/01/2005 23/05/2019 x V.09.02.03 25/6/2003

18 14 Lương Kỷ Tỵ 01/09/1989 Tam Nông - Phú Thọ Đại học GD chính trị 01/11/2015 23/05/2019 x V.09.02.03 05/07/2012

19 15 Trịnh Minh Thành 05/6/1966 Thiệu Yên-Thanh Hoá Lái xe HĐLĐ  từ 01/7/2020 -01/7/2023 x

20 16 Đinh Thị Liệu 01/5/1974 Gia Lương - Bắc Ninh NV phục vụ HĐLĐ  từ 01/7/2021 -01/7/2024 x 18/05/2006

21 17 Nguyễn Thị Nguyệt Hằng 13/7/1987 Hoài Đức - Hà Nội Đại học Kinh tế 01/9/2011 23/05/2019 x
V.05.02.08 

22 18 Tô Hồng Hạnh 08/08/1984 Tiền Hải - Thái Bình Đại học Kế toán 22/10/2007 02/07/2020 X
01.003

09/07/2018

Bộ phận công tác Học sinh, sinh viên

III. PHÒNG CÔNG TÁC HS, SV

Tháng năm 

bắt đầu vào 

công tác

DANH SÁCH CÁN BỘ TOÀN TRƯỜNG TÍNH ĐẾN 31/5/2022

1

Biên chế
HĐ 

LĐ

HĐ

TG

Ngày tháng năm sinh

Dân tộc Quê quán
Bồi 

dưỡng
Họ và tên Trình độ 

chuyên môn 

trên đại học

Chuyên ngành 

đào tạo

(Ban hành kèm theo Thông báo số          /TB-CĐSL ngày             /6/2022 của  Trường Cao đẳng Sơn La)

Ngày tháng 

năm bắt đầu 

vào Đảng

Nam Nữ

Ngày tháng 

năm nhận 

chức vụ

Lý luận 

chính trị

Chức vụ

Tháng năm 

bắt đầu vào 

trường

Diện lao động

Số TT

Chức vụ

Mã 

ngạch/mã 

số chức 

danh nghề 

nghiệp

Trình độ chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn dưới 

thạc sĩ

Chuyên ngành 

đào tạo
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23 1 Khúc Năng Hoàn 25/4/1972 Quế Võ - Bắc Ninh Thạc sĩ
QL hành chính 

công
Đại học Luật 05/11/1992 01/10/1993 x Trưởng phòng 01/7/2019 V.07.08.22 Trung cấp 29/5/2000

24 2 Sa Bá Đình 15/10/1979 Thái Mộc Châu- Sơn La Thạc sĩ QL Giáo dục Đại học
SP Hóa học

01/9/2002 23/05/2019 x P. trưởng phòng 01/7/2019 V.07.08.22 Trung cấp 15/09/2009

25 3 Phan Phúc Thịnh 17/4/1985 Kim Bảng - Hà Nam Thạc sĩ
PP dạy học Vật lý Đại học SP Vật lý

02/2011 23/05/2019 x P. trưởng phòng 01/7/2019 V.07.08.22 Trung cấp 06/12/2009

26 4 Mai Thị Hà 04/4/1989 Triệu Sơn- Thanh Hóa Đại học SP Toán- Lý 29/12/2020 29/12/2020 x V.07.08.22 31/5/2012

27 5 Trần Thị Thu Huyền 12/9/1980 Tiên Lữ - Hưng Yên Đại học Kế toán 01/10/03 23/05/2019 x 01.003 22/9/2006

28 6 Nguyễn Văn Thanh 25/01/1983 Nho Quan - Ninh Bình Thạc sĩ
Kinh tế nông 

nghiệp Đại học KT Lâm nghiệp
12/2006 23/05/2019 x V.09.02.03

1. Tổ Hợp tác Quốc tế

29 1 Lò Quỳnh Hiếu 26/10/1987 Thái Mai Sơn- Sơn La Đại học
NN Lào 

- TTĐC
6/11/2011 6/11/2011 x V.07.08.22 10/6/2011

30 2 Trịnh Đức Toàn 25/10/1978 Tiên Lữ - Hưng Yên Thạc sĩ
LL&PP GD 

Toán
Đại học SP Toán 10/1999 05/9/2013 x V.07.08.22 19/6/2003

2. Tổ Quản lý Khu Nội trú

31 1 Lê Văn Minh 11/11/1974 Nam Sách - Hải Dương Thạc sĩ QLGD Đại học SP GDTC 8/9/1995 8/9/1995 x Tổ trưởng 01/08/2019 V.09.02.03 13/6/2006

32 2 Trịnh Tuấn Hùng 19/12/1986 Vĩnh Lộc - Thanh Hóa Đại học Hành chính học 17/10/2013 17/10/2013 x V.09.02.03 20/4/2008

33 3 Đỗ Văn Thắng 16/8/1986 Mỹ Đức - Hà Nội Thạc sĩ QTKD Đại học SP Kỹ thuật 14/10/2010 14/10/2010 x V.09.02.03 19/5/2013

34 4 Hà Tuấn Sơn 18/5/1989 Thái Phù Yên - Sơn La Thạc sĩ KH máy tính Đại học Tin học 10/2013 23/05/2019 x V.09.02.03

3. Tổ Y tế

35 1 Đặng Quang Kiên 19/6/1986 Yên Mỹ- Hưng Yên Tr. cấp Y sỹ Đa khoa 16/8/2017 16/8/2017 x Tổ trưởng 01/08/2019 V.08.03.07 14/10/2013

36 2 Vũ Thị Lan 04/10/1994 Quỳnh Phụ- Thái Bình Tr. cấp Điều dưỡng 16/8/2017 16/8/2017 x V.08.05.13

37 3 Hoàng Thị Huyền Trang 27/3/1991 Khoái Châu- Hưng Yên Tr. cấp Y sỹ Đa khoa 16/8/2017 16/8/2017 x V.08.03.07

IV. PHÒNG ĐÀO TẠO

38 1 Lưu Hồng Biết 01/7/1982 Thanh Oai - Hà Nội Thạc sĩ Khoa học đất
Đại học Thổ nhưỡng

01/10/2005 23/05/2019 x Trưởng phòng 01/10/2021 V.09.02.03 Trung cấp 09/9/2011

39 2 Dương Mạnh Linh 26/10/1983 Định Hóa- Thái Nguyên Thạc sĩ Giải tích toán Đại học SP Toán 29/8/2006 29/8/2006 x P. trưởng phòng 09/11/2020 V.07.08.22 Học TC 03/02/2014

40 3 Trần Thị Thu Nga 09/11/1985 Phú Lương- Thái Nguyên Đại học CNTT 18/6/2012 18/6/2012 x V.09.02.03 19/5/2017

41 4 Bùi Thị Hải Thanh 25/5/1985 Phù Cừ - Hưng Yên Thạc sĩ GD& PTCĐ Đại học VHDT Thiểu số 29/12/2020 29/12/2020 x V.09.02.03 21/7/2016

42 5 Lê Hải Sơn 10/12/1986 Thanh Hà- Hải Dương Thạc sĩ
LL và PP DH 

Toán
Đại học SP Toán 01/8/2011 05/9/2013 x V.07.08.22 06/3/2016

43 6 Trần Trung Kiên 23/9/1984 Tiền Hải - Thái BÌnh Thạc sĩ
Ngôn ngữ tiếng 

anh
Đại học Tiếng Anh 26/10/2009 26/10/2009 x V.09.02.03 20/5/2012

44 7 Bạch Thị Thơm 03/9/1988 Kim Bôi- Hòa Bình Thạc sĩ KHTT Thư viện Đại học Thư viện TT 28/10/2011 28/10/2011 x V.09.02.03 27/4/2017

45 8 Phạm Thị Dương Hải 01/10/1986  Cẩm Giàng, Hải Dương Thạc sĩ QLKT
Đại học

Kế toán, Tiếng Anh 01/12/2011 23/05/2019 x V.09.02.03 5/12/2017

46 9 Nguyễn Thị Hà 05/8/1981 Sầm Sơn - Thanh Hóa Thạc sĩ Quản lý văn hóa Đại học QL Văn Hoá 24/12/2004 16/10/2008 x V.09.02.03

V. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

47 1 Cung  Thị Thanh 20/4/1969 Tày Quảng Hoà - Cao Bằng Đại học TCNH 10/01/1990 10/01/1990 x Trưởng phòng 18/09/2020 V.09.02.03 Trung cấp 06/9/2001
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48 2 Nguyễn Anh Tuấn 21/12/1987 Thuận Thành - Bắc Ninh Thạc sĩ QTKD Đại học QT - KD 18/6/2012 18/6/2012 x P. trưởng phòng 09/11/2020 V.07.08.22 Học TC 05/3/2016

49 3 Doãn Thị Phương 26/06/1990 Giao Thuỷ - Nam Định Đại học Kế toán 17/10/2013 17/10/2013 x Kế toán trưởng 28/03/2022 06.031 16/6/2017

50 4 Đỗ Thị Hằng 28/12/1981 Khoái Châu - Hưng Yên Tr. cấp Kế toán 27/9/2012 27/9/2012 x 06.035 17/7/2016

51 5 Trần Thị Tuyên 19/10/1986 Mỹ Đức - Hà Nội Thạc sĩ T.chính NH
Đại học Tài chính - NH

02/2011 23/05/2019 x V.09.02.03 08/01/2018

52 6 Trần Thị Thúy 05/01/1990 Khoái Châu - Hưng Yên
Đại học

Kế toán 10/2013 23/05/2019 x 06.032

53 7 Bùi Thị Mai Hoa 25/10/1970 Tam Nông - Phú Thọ Tr. cấp KTế NN 01/8/2002 23/05/2019 x 06.035 08/01/2008

54 8 Phan Thị Minh Thúy 14/11/1987 Yên Mỹ - Hưng Yên Thạc sĩ Kế toán
Đại học Kế toán

01/12/2009 23/05/2019 x V.09.02.03 24/01/2019

55 9 Nguyễn Thị Thu Hương 06/11/1986 Phú Xuyên - Hà Nội Đại học Kế toán 01/01/2009 01/01/2009 x V.09.02.03

56 10 Bùi Thị Thu 01/8/1981 Hải Hậu - Nam Định
Thạc sĩ

Kế toán - Kiểm 

toán và phân tích Đại học Kế toán DN
01/10/2005 23/05/2019 x V.09.02.03 12/5/2011

VI. PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

57 1 Đỗ Tiến Dũng 01/12/1965 Nho Quan - Ninh Bình Thạc sĩ Giải tích toán Đại học Toán học 7/1987 05/8/1990 x Trưởng phòng 01/7/2019 V.07.01.02 Cao cấp 26/5/1994

58 2 Trần Diệu An 04/12/1976 Xuân Trường - Nam Định Thạc sĩ QLGD Đại học SP Tiếng Anh 06/11/2000 06/11/2000 x P. trưởng phòng 01/7/2019 V.09.02.03 Trung cấp 05/10/2006

59 3 Lưu Thị Thơm 20/02/1984 Sơn Dương- Tuyên Quang Thạc sĩ QLGD Đại học SP Lịch sử 12/7/2010 12/7/2010 x P. trưởng phòng 01/7/2019 V.07.08.22 Trung cấp 22/12/2014

60 4 Bùi Hương Giang 07/01/1978 Thái Thuỵ  - Thái Bình Thạc sĩ LSVN Đại học  Lịch sử 01/10/1999 01/10/1999 x V.07.08.22 02/9/2011

61 5 Nguyễn Hữu Thọ 09/10/1986 Tam Dương- Vĩnh Phúc Thạc sĩ KHMT Đại học CNTT 14/10/2010 14/10/2010 x V.09.02.03 9/8/2014

62 6 Đinh Thị Lân 16/5/1982 Thái Thụy - Thái Bình Thạc sĩ
Khoa học máy 

tính
Đại học SP Tin học 26/10/2005 26/10/2005 x  V.09.02.03 19/5/2012

63 7 Hoàng Văn Quỳnh 09/02/1985 Thái Mộc Châu - Sơn La Thạc sĩ KHMT Đại học SP Tin học 18/6/2012 18/6/2012 x V.09.02.03 24/7/2016

64 8 Hoàng Thái Hậu 11/01/1983 Can Lộc- Hà Tĩnh Thạc sĩ LL&PP GD Hóa Đại học SP Hóa học
31/10/2005

10/08/2012 x V.07.08.22 15/5/2015

65 9 Mai Thị Trang 15/8/1985 Nga Sơn - Thanh Hóa Thạc sĩ
Kinh tế nông 

nghiệp
Đại học QTr-KD 01/01/2009 01/01/2009 x V.09.02.03 22/12/2012

VII. PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ

66 1 Ngô Trọng Thành 14/01/1973 Thanh Trì - Hà Nội Thạc sĩ PPDH Vật lý Đại học Vật lý - KTCN 21/9/1995 21/9/1995 x Trưởng phòng 19/03/2021 V.07.01.02 Cao cấp 29/5/2000

67 2 Nguyễn Quang Chương 16/6/1964 Thanh Miện - Hải Dương Thạc sĩ GD học TDTT Đại học TDTT 9/11/1990 9/11/1990 x P. trưởng phòng 01/7/2019 V.07.01.02 Trung cấp 16/01/2000

68 3 Đinh Công Tiệp 16/8/1980 Chương Mỹ - Hà Nội
Thạc sĩ

Khoa học 

GDTC Đại học SP TDTT
01/9/2003 23/05/2019 x P. trưởng phòng 01/7/2019 V.09.02.03 Trung cấp 23/02/2008

69 4 Cao Viết Việt 02/4/1989 Diễn Châu - Nghệ An Đại học Hệ thống điện 09/07/2021 09/07/2021 x V.05.02.07 19/6/2020

70 5 Đặng Thảo Nguyên 13/8/1986 Kiến Xương- Thái Bình Đại học TH mỏ 01/01/2011 01/01/2011 x V.09.02.03 18/3/2012

71 6 Trần Văn Nghĩa 02/12/1979 Tiên Lữ - Hưng Yên
Thợ bậc 

3/7
Xây lắp Điện 01/4/2007 23/05/2019 x

V.05.02.08 

72 7 Lê Duy Tùng 26/12/1968 Tĩnh Gia - Thanh Hoá Thợ nề Nề HĐLĐ từ 04/10/2021-03/10/2024 x

73 8 Lê Trọng Quý 02/01/1980 Thái Đông Sơn - Thanh Hóa Đại học SP Tiếng Anh 30/10/2006 01/9/2010 x V.09.02.03 19/5/2011

74 9 Phùng Trung Kiên 22/5/1985 Gia Lâm - Hà Nội Thạc sĩ Kỹ thuật điện Đại học SP kỹ thuật 14/10/2010 14/10/2010 x V.09.02.03 08/8/2014

75 10 Sa Thị Hương 06/02/1983 Thái
 Yên Châu - Sơn La

Đại học Kinh tế Nông nghiệp 01/08/2008 23/7/2021 x V.09.02.03 Trung cấp 19/05/2013
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76 11 Đào Văn Lập 15/6/1985 Thái Thuỵ - Thái Bình Thạc sĩ CNTT Đại học CNTT 25/8/2008 25/8/2008 x V.09.02.03 15/9/2012

VIII. KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

1. Bộ môn Chính trị

77 1 Đào Huy Quân 20/10/1980 Thanh Oai- Hà Nội
Thạc sĩ Lịch sử Đảng Đại học SP Sử

01/01/2003 23/05/2019 x Trưởng khoa 01/7/2019 V.09.02.03 Trung cấp 22/9/2006

78 2 Lê Thị Thuý Hiền 15/03/1984 Tiền Hải - Thái Bình Đại học Triết 04/11/2009 04/11/2009 x V.09.02.03 06/10/2016

79 3 Trần Thị Ánh Nguyệt 26/8/1986 Chương Mỹ - Hà Nội Thạc sĩ Triết Đại học CNXHKH 26/10/2009 26/10/2009 x V.09.02.03 06/10/2016

80 4 Đào Thị Hợi 05/8/1983 Tiên Lữ - Hưng Yên Thạc sĩ lịch  sử ĐCSVN Đại học SP GDCT 9/8/2005 9/8/2005 x Trưởng bộ môn 26/06/2021 V.09.02.03 01/7/2006

81 5 Lê Huyền Trang 20/6/1986 Diễn Châu - Nghệ An Thạc sĩ Lịch sử ĐCSVN Đại học LS ĐCSVN 18/6/2012 18/6/2012 x V.09.02.03 30/7/2011

82 6 Hoàng Thị Thanh Thủy 24/12/1979 Yên Lạc - Vĩnh Phúc Thạc sĩ Tư tưởng HCM Đại học LSĐCSVN 16/8/2004 16/8/2004 x V.09.02.03 19/5/2011

2. Bộ môn Tâm lý, Giáo dục

83 1 Quảng Văn Kiểm 20/11/1985 Tam Dảo - Vĩnh phúc Thạc sĩ TLH Đại học SP TLGD 23/01/2015 23/01/2015 x V.07.08.22 08/8/2014

84 2 Đinh Thị Hoài 08/01/1985 Yên Mô - Ninh Bình Thạc sĩ PT cộng đồng Đại học SP tâm lý GD 17/10/2013 17/10/2013 x V.07.08.22 24/7/2016

85 3 Vũ Thị Hoa 22/10/1979 Hưng Hà - Thái Bình Thạc sĩ TLH Đại học TL-GD 19/01/2006 19/01/2006 x V.07.08.22 01/9/2011

86 4 Hà Thị  Mai Hoa 20/5/1974 Thái Chiềng Cơi - TX Sơn La Thạc sĩ GD học Đại học Tâm lý giáo dục 10/11/1998 10/11/1998 x Trưởng bộ môn 26/06/2021 V.07.08.22 19/5/2008

87 5 Nguyễn Thị Sánh 18/11/1987 Mỹ Đức - Hà nội Thạc sĩ PT cộng đồng Đại học Tâm lý học 16/8/2017 16/8/2017 x V.07.08.22 22/08/2018

3. Bộ môn Ngoại ngữ

88 1 Nguyễn Thị Ngọc Thuý 10/12/1981 Lạng Giang - Bắc giang Thạc sĩ
LL& PP dạy 

học TA
Đại học Tiếng Anh 15/12/2003 4/2/2008 x

P. trưởng khoa kiêm 

Trưởng bộ môn
01/7/2019 V.09.02.03 Trung cấp 01/9/2011

89 2 Nguyễn Thị Anh Thư 27/12/1979 Lệ Ninh - Quảng Bình Đại học Tiếng Anh 01/10/2002 26/5/2005 x V.09.02.03 13/2/2015

90 3 Nguyễn Thị Kim Oanh 12/6/1979 Ý Yên - Nam Định Đại học Tiếng Anh 29/8/2003 19/11/2009 x V.09.02.03 27/5/2013

91 4 Vũ Thị Nguyệt 27/6/1979 Hải Hậu - Nam Định Đại học Tiếng Anh 01/8/2013 01/8/2013 x V.09.02.03 08/8/2014

92 5 Chu Thị Thuỳ Hương 26/7/1981 Văn Giang - Hưng Yên Thạc sĩ LL& PP DHTA Đại học Tiếng anh 11/8/2004 11/8/2004 x V.09.02.03 20/11/2010

93 6 Trần Thị Bích Hạnh 19/7/1988 Kim Động- Hưng Yên Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Đại học Tiếng Anh 18/6/2012 18/6/2012 x V.09.02.03 03/02/2014

94 7 Cầm Thị Giang 02/4/1978 Thái Mai Sơn - Sơn La Thạc sĩ QLGD Đại học Tiếng Anh 17/12/2002 17/12/2002 x V.09.02.03 01/9/2011

95 8 Nguyễn Thị Châu Băng 26/9/1978 Đông Hưng -Thái Bình Thạc sĩ
LL& PP dạy 

học TA
Đại học SP Tiếng Anh 11/8/2004 11/8/2004 x V.09.02.03 22/5/2010

96 9 Nguyễn Thị Mai Hương 02/5/1978 Phong Châu - Phú Thọ Đại học Tiếng Anh 05/9/2001 17/9/2010 x V.09.02.03 13/02/2015

97 10 Bùi Thị Hằng 13/01/1981 Quỳnh Phụ - Thái Bình Thạc sĩ
LL& PP dạy 

học TA
Đại học SP tiếng Anh 14/3/2006 19/11/2009 x V.09.02.03 25/5/2013

98 11 Phạm Thị Thu Hiền 20/10/1981 Vĩnh Lạc- Vĩnh Phúc
Thạc sĩ

Lý luận và PP 

giảng dạy Tiếng 

Anh Đại học SP tiếng Anh
01/6/2006 23/05/2019 x V.09.02.03 17/9/2012

IX. KHOA ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN 

99 1 Ngô Thị Thủy 05/02/1979 Kim Động- Hưng Yên Thạc sĩ QLGD Đại học SP Âm nhạc HĐLĐ từ 07/02/2022-07/02/2025 x 13/6/2017

1. Bộ môn Khoa học tự nhiên

4/47



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Tháng 

năm bắt 

đầu vào 

công tác

1

Biên chế
HĐ 

LĐ

HĐ

TG

Ngày tháng năm sinh

Dân tộc Quê quán
Bồi 

dưỡng
Họ và tên Trình độ 

chuyên môn 

trên đại học

Chuyên ngành 

đào tạo

Ngày tháng 

năm bắt đầu 

vào Đảng

Nam Nữ

Ngày tháng 

năm nhận 

chức vụ

Lý luận 

chính trị

Chức vụ

Tháng năm 

bắt đầu vào 

trường

Diện lao động

Số TT

Chức vụ

Mã 

ngạch/mã 

số chức 

danh nghề 

nghiệp

Trình độ chuyên môn

Trình độ 

chuyên 

môn dưới 

thạc sĩ

Chuyên ngành 

đào tạo

100 2 Nguyễn Thị Thảo 16/11/1973 Hoa Lư - Ninh Bình Thạc sĩ PPGD Hoá Đại học Hóa học 31/8/1995 01/9/1999 x Trưởng khoa 01/7/2019 V.07.01.02 Trung cấp 01/10/2006

101 3 Đinh Hà Minh Tâm 17/3/1985 Đức Thọ - Hà Tĩnh Cao học Đại học SP Toán học 09/11/2014 09/11/2014 x V.07.08.22

102 4 Nguyễn Ngọc Hà 28/3/1980 Khoái Chău - Hưng Yên
Thạc sĩ

LL & PP dạy 

học Hóa học Đại học Hóa - Sinh
01/10/2001 23/05/2019 x P. trưởng khoa 01/7/2019 V.07.08.22 Trung cấp 19/5/2007

103 5 Nguyễn Thanh Hà 22/10/1972 Quỳnh Phụ - Thái Bình
Thạc sĩ

LL & PP dạy 

học Hóa học Đại học SP Hóa học
01/9/1992 23/05/2019 x P. trưởng khoa 01/7/2019 V.07.08.22 Trung cấp 05/9/2000

104 6 Lê Thị Thanh Hiếu 09/8/1981 Kim Bảng - Hà Nam Thạc sĩ Sinh học TN Đại học Sinh - KTNN 4/9/2003 25/8/2005 x V.07.01.02 03/02/2014

105 7 Nguyễn Thị Thanh Ngà 19/7/1982 Hoài Đức - Hà Nội Thạc sĩ
LL&PP DHBM 

Lý
Đại học SP Vật lý 20/01/2005 7/2010 x V.07.08.22

106 8 Vũ Thành Sơn 04/4/1982 Kiến Xương - Thái Bình Thạc sĩ
LL và PP DH 

Toán
Đại học SP Toán 29/8/2003 17/8/2009 x V.07.08.22 09/8/2014

107 9 Nguyễn Thị Hải Thơm 30/6/1982 Yên khánh - Ninh Bình Thạc sĩ LLPP GD toán Đại học SP Toán 27/8/2004 10/8/2012 x V.07.08.22 21/11/2015

108 10 Trần Thị Thuận 27/9/1982 Kiến Xương - Thái Bình Thạc sĩ
Lý luận và PP dạy 

học Toán Đại học SP Toán
01/10/2005 23/05/2019 x V.07.08.22 05/12/2011

109 11 Vũ Việt Dũng 25/4/1985 Phù Cừ- Hưng Yên Thạc sĩ
Hóa LT & hóa 

lý
Đại học SP Hóa học  12/7/2010  12/7/2010 x Trưởng bộ môn 26/06/2021 V.07.08.22 15/5/2015

110 12 Chu Đình Đô 19/02/1985 Nam trực - Nam Định Thạc sĩ
LL&PP 

DHBMKT
Đại học SP Kỹ thuật 05/05/2009 05/05/2009 x V.07.08.22 22/11/2017

111 13 Phạm Thị Duyên 18/07/1986
 Nam Trực - Nam Định

Thạc sĩ
Hoá lý thuyết 

và Hoá lý
13/09/2013 12/07/2021 x V.07.08.22

2. Bộ môn Khoa học xã hội

112 1 Bùi Thị Thùy 11/8/1980 Kiến Xương - Thái Bình Thạc sĩ LSVN Đại học SP lịch sử 01/10/2002 01/7/2010 x Trưởng bộ môn 01/08/2019 V.07.08.22 27/8/2011

113 2 Nguyễn Thị Phượng 16/6/1986 Nho Quan - Ninh Bình Thạc sĩ Địa lý KT-XH Đại học SP địa Lý  14/10/2010  14/10/2010 x V.07.08.22 10/09/2020

114 3 Nguyễn Thị Thanh Hải  24/12/1987 Yên Mỹ - Hưng Yên Thạc sĩ Địa lý tự nhiên Đại học SP địa Lý 26/10/2009 26/10/2009 x V.07.08.22 12/10/2009

115 4 Lò Thị Mai Thanh 18/9/1984 Thái Chiềng Lề - TX Sơn La Thạc sĩ Hán Nôm Đại học SP ngữ Văn 28/3/2007 28/3/2007 x V.07.08.22 22/5/2013

116 5 Nguyễn Thị Thuý Hà 10/8/1973 Can Lộc - Hà Tĩnh Thạc sĩ Ngữ văn Đại học Ngữ văn 23/01/1997 01/11/1998 x V.07.01.02 30/9/2007

117 6 Nguyễn Thị Lan Anh 08/2/1981 Anh Sơn - Nghệ An Thạc sĩ LS VN Đại học Lịch sử 09/01/2003 01/09/2003 x V.07.08.22 01/7/2011

118 7 Nguyễn Hoàng Linh 25/3/1990 Thanh Miện - Hải Dương Thạc sĩ Địa lí học Đại học SP địa Lý 09/07/2021 09/07/2021 x V.07.08.22

119 8 Nguyễn Thị Huyền 12/01/1984  Hưng Hà - Hà Nam Đại học
Sư phạm 

Địa lý
12/07/2021 x V.07.08.22

3. Bộ môn Đào tạo giáo viên mầm non

120 1 Nguyễn Thị Hồng Vân 02/10/1976 Đan Phượng - Hà Nội Thạc sĩ
GD Mầm non

Đại học GD Mầm non 30/11/2000 15/02/2008 x Trưởng bộ môn 01/08/2019 V.07.08.22 06/01/2008

121 2 Đỗ Lan Anh 24/3/1984 Thái Thụy- Thái Bình Thạc sĩ GDMN Đại học GD Mầm non 01/01/2011 01/01/2011 x V.07.08.22 10/9/2015

122 3 Đào Thanh Xuân 08/4/1988 Chương Mỹ- Hà Nội Thạc sĩ TLH Đại học GD Mầm non 01/8/2013 01/8/2013 x V.07.08.22 22/11/2017

123 4 Phạm Văn Thăng 31/12/1968  TiênLữ - Hưng Yên Đại học SP Mỹ thuật 10/01/1989 10/01/1989 x V.07.08.22 10/9/2009

124 5 Nguyễn Thị Thu Hiền 03/11/1976 Đô Lương - Nghệ An Thạc sĩ QLGD Đại học SP Mỹ thuật 10/08/1997 10/08/1997 x V.07.08.22 20/11/2010

125 6 Phạm Thị Thu 09/9/1973 Gia Lôc - Hải Dương Đại học SP Âm nhạc 25/12/1993 25/12/1993 x V.07.08.22 22/7/2003

126 7 Lò An Việt 06/4/1972 Thái Chiềng An - Sơn La Đại học Hội họa 01/01/2002 01/01/2002 x V.07.08.22
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X. KHOA BỒI DƯỠNG 

1. Bộ môn Bồi dưỡng theo nhu cầu và liên kết đào tạo

127 1 Lò Mai Thoan 04/7/1974 Lào Sốp Cộp - Sơn La Tiến sĩ
TLH chuyên 

ngành
Đại học Tâm lý giáo dục 26/11/1998 26/11/1998 x Trưởng khoa 01/7/2019 V.07.01.02 Cao cấp 19/5/2008

128 2 Hồ Trung Hiếu 6/11/1984 Thạch Hà - Hà Tĩnh Thạc sĩ QLGD Đại học SPSinh-KTNN 05/05/2009 05/05/2009 x
P. trưởng khoa kiêm 

Trưởng bộ môn
01/7/2019 V.07.08.22 Trung cấp 19/5/2012

129 3 Cầm Thị Tươi 25/11/1974 Thái Mai Sơn - Sơn La Thạc sĩ QLGD Đại học Tâm lý giáo dục 10/11/1998 10/11/1998 x V.07.08.22 19/11/2010

130 4 Lê Thị Thu Huyền 13/01/1983 Thiệu Hóa- Thanh Hóa Thạc sĩ
LL&PP GD 

Sinh
Đại học Sinh - KTNN 31/10/2005 19/11/2008 x Trưởng bộ môn 19/03/2021 V.07.08.22 29/9/2008

131 5 Nguyễn Thị Lan 25/02/1978 Đông Hưng - Thái Bình Thạc sĩ QLGD Đại học GDCT 01/11/1996 01/11/1996 x V.07.08.22 02/01/2003

2. Bộ môn Bồi dưỡng Tiếng dân tộc

132 1 Sùng A Khứ 15/10/1983 H'mông Pú Bẩu - Sông Mã- Sơn La Thạc sĩ Ngôn ngữ VN Đại học SP ngữ văn 26/10/2009 26/10/2009 x P.Trưởng bộ môn 01/07/2020 V.07.08.22 25/5/2012

133 2 Lầu Thị Nếnh 01/8/1988 H'mông Thuận Châu - Sơn La Thạc sĩ Ngôn ngữ VN Đại học SP Văn-GDCD 01/01/2011 01/01/2011 x V.07.08.22 22/7/2016

134 3 Cầm Thị Lan Hương 03/01/1983 Thái Phù Yên - Sơn La Thạc sĩ SXTK Toán Đại học SP Toán 29/8/2006 29/8/2006 x Trưởng bộ môn 01/07/2020 V.07.08.22 03/02/2014

135 4 Cà Thị Dung 21/12/1986 Thái Chiềng Sinh- Sơn La Đại học Trồng trọt 17/10/2013 17/10/2013 x V.07.08.22 30/10/2012

136 5 Vi Thị Thanh 02/3/1989 Thái Quỳ Hợp- Nghệ An Thạc sĩ KHTT Thư viện Đại học Thư viện TT 28/10/2011 28/10/2011 x V.07.08.22 23/9/2017

137 6 Lò Ngọc Nga 18/10/1985 Thái Thuận Châu - Sơn La Thạc sĩ TCNH Đại học KT Bảo hiểm 26/10/2009 26/10/2009 x V.07.08.22 8/8/2014

XI. KHOA NỘI VỤ

1. Bộ môn Quản trị văn phòng và Lưu trữ

138 1 Phạm Thu Trang 02/6/1986 Thái Thuỵ - Thái Bình Thạc sĩ Luật học Đại học QTKD-QTVP 10/03/2010 10/03/2010 x V.09.02.03 5/6/2015

139 2 Quàng Văn Bằng 03/4/1988 Thái Mường La- Sơn La Thạc sĩ Lưu trữ học Đại học Lưu trữ QTVP 28/10/2011 28/10/2011 x
P. trưởng khoa kiêm 

Trưởng bộ môn 
19/03/2021 V.09.02.03 11/9/2015

140 3 Đào Thị Thu Trang 6/10/1988 Kiến Xương - Thái Bình Đại học QT Nhân lực 17/10/2013 17/10/2013 x V.09.02.03 22/08/2018

141 4 Nguyễn Thu Trang 09/7/1990 Tĩnh Gia- Thanh Hóa Đại học QT Nhân lực 17/10/2013 17/10/2013 x V.09.02.03 28/04/2020

142 5 Lê Thị Huyền 14/6/1988 Triệu Sơn- Thanh Hóa Đại học QTKD- QTVP 17/10/2013 17/10/2013 x V.09.02.03 17/7/2016

2. Bộ môn Nhà nước và PL

143 1 Lò Thị Minh Hậu 01/10/1986 Thái Phù Yên- Sơn La Thạc sĩ Luật học Đại học Luật dân sự 12/4/2012 12/4/2012 x
P. trưởng khoa kiêm 

Trưởng bộ môn 
19/03/2021 V.09.02.03 02/6/2013

144 2 Đào Thị Bích Thu 26/4/1987 Lâm Thao - Phú Thọ Đại học HCH 26/10/2009 26/10/2009 x V.09.02.03 17/7/2016

145 3 Nguyễn Trọng Chính 9/9/1978 Kiến Xương - Thái Bình Thạc sĩ Luật Kinh tế Đại học Tư Pháp & HC NN 28/9/2005 6/01/2009 x V.09.02.03 09/4/2013

146 4 Lèo Thị Hạnh 22/02/1986 Thái TP Sơn La - Sơn La Đại học HCH 29/12/2020 29/12/2020 x V.09.02.03 05/6/2015

147 5 Bùi Thị Thu Hà 13/3/1987 TP Hòa Bình Đại học HCH 23/01/2015 23/01/2015 x V.09.02.03 16/9/2017

148 6 Nguyễn Văn Quang 07/10/1983 Kiến Thuỵ - Hải Phòng Đại học H.chính 01/4/2007 23/05/2019 x V.09.02.03 

149 7 Đỗ Thị Minh Ngọc 20/04/1996 Mỹ Đức - Hà nội Đại học Luật 29/12/2020 29/12/2020 x V.09.02.03 

150 8 Trịnh Thị Phương Thảo 07/02/1996 Văn Giang - Hưng Yên Đại học Luật KT 09/07/2021 09/07/2021 x V.09.02.03 
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3. Bộ môn Công tác XH

151 1 Ngô Thị  Dung                                                            02/01/1986 Kim Bảng - Hà Nam Thạc sĩ TLH Đại học Xã hội học 18/6/2012 18/6/2012 x Trưởng bộ môn 01/08/2019 V.09.02.03 27/5/2013

152 2 Phùng Thu Hằng 22/12/1976 Ứng Hoà - Hà Nội Thạc sĩ TLH Đại học XH Học 16/8/2004 16/8/2004 x V.09.02.03 01/9/2011

153 3 Dương Thị Thế 10/11/1984 Lộc Hà- Hà Tĩnh Thạc sĩ
GD&PT cộng 

đồng
Đại học

CTXH&PT cộng 

đồng
05/10/2008 05/10/2008 x V.09.02.03 01/9/2011

154 4 Phạm Thị Hà 02/9/1987 Đông Hưng- Thái Bình Thạc sĩ
GD&PT cộng 

đồng
Đại học CTXH 18/6/2012 18/6/2012 x V.09.02.03 09/5/2017

155 5 Mai Thị Quỳnh Hoa 13/10/1986 Mỹ Văn - Hưng Yên Thạc sĩ
GD&PT cộng 

đồng
Đại học Tâm lý học 18/6/2012 18/6/2012 x V.09.02.03 13/2/2016

XII. KHOA LÂM NGHIỆP - ĐỊA CHÍNH

156 1 Nguyễn Văn Đại 05/01/1976 Thạch Thất - Hà Nội
Thạc sĩ Lâm học Đại học Lâm nghiệp

01/10/1999 23/05/2019 x Trưởng khoa 01/7/2019 V.09.02.03 Trung cấp 29/9/2005

157 2 Hoàng Thị Hồng Nghiệp 24/01/1981 Tày Phú Lương- Thái Nguyên Tiến sĩ Lâm nghiệp Đại học QLBV TNR 03/07/2007 05/05/2009 x
Giám đốc TTNCTN-

UDCNC&DV (phụ 
01/7/2019 V.09.02.03 Trung cấp 18/01/2018

158 3 Nguyễn Lương Thiện 01/01/1988 Quốc Oai- Hà Nội Thạc sĩ
QL Tài nguyên 

rừng
Đại học QLTN rừng&MT 17/10/2013 17/10/2013 x V.09.02.03 19/5/2017

159 4 Lê Thị Hạnh 01/10/1983 Tiên Lữ - Hưng Yên
Thạc sĩ Lâm nghiệp Đại học Lâm học

01/01/2006 23/05/2019 x V.09.02.03 

160 5 Tô Thị Hồng Gấm 11/8/1977 Đông Hưng - Thái Bình
Đại học

CBLâm sản 01/01/2001 23/05/2019 x V.09.02.03 05/12/2017

161 6 Chu Văn Tiệp 9/11/1988  Thanh Oai  - Hà Nội Thạc sĩ Lâm sinh Đại học Lâm học 16/8/2017 16/8/2017 x V.09.02.03 24/08/2018

2. Bộ môn Địa chính

162 1 Phạm Thị Hường 13/2/1989 Tam Thanh- Phú Thọ Thạc sĩ Quản lý đất đai Đại học QLĐĐ 18/6/2012 18/6/2012 x Trưởng bộ môn 01/08/2019 V.09.02.03

163 2 Lê Thị Hương 16/11/1988 Nam Trực- Nam Định Đại học Quản lý đất đai 1/8/2013 01/8/2013 x V.09.02.03 19/5/2017

164 3 Phùng Thị Hương 09/02/1988 Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc Thạc sĩ Quản lý đất đai Đại học Quản lý đất đai 23/01/2015 23/01/2015 x V.09.02.03

165 4 Trần Thị Duyên 02/11/1990 Nga Sơn - Thanh Hóa Thạc sĩ Quản lý đất đai Đại học Quản lý đất đai 29/12/2020 29/12/2020 x V.09.02.03

166 5 Nguyễn Văn Long 05/12/1990 Lục Ngạn- Bắc Giang Thạc sĩ Quản lý đất đai Đại học Quản lý đất đai 23/01/2015 23/01/2015 x V.09.02.03

167 6 Lê Thị Thủy 06/6/1977 Đông Hưng - Thái Bình Đại học Kế toán DN 01/11/94 23/05/2019 x 01.003 22/12/2004

XIII. KHOA NÔNG NGHIỆP

1. Bộ môn Trồng trọt, BV thực vật và khuyến nông

168 1 Vũ Minh Toàn 12/01/1985 Quỳnh Phụ - Thái Bình Thạc sĩ Nông học Đại học Nông học 14/10/2010 14/10/2010 x Trưởng khoa 26/06/2021 V.09.02.03 Trung cấp 03/02/2014

169 2 Vì Văn Toàn 11/7/1975 Thái Mai Sơn - Sơn La
Thạc sĩ Lâm học Đại học Lâm nghiệp

01/9/2002 23/05/2019 x P. trưởng khoa 01/7/2019 V.09.02.03 Trung cấp 29/9/2005

170 3 Triệu Thị Thịnh 14/9/1983 Hiệp Hoà-  Bắc Giang
Thạc sĩ

Nông học
Đại học Trồng trọt

01/12/2005 23/05/2019 x Trưởng bộ môn 01/08/2019 V.09.02.03 24/01/2019

171 4 Thân Thị Hồng Nhung 29/8/1985 Tân Yên - Bắc Giang Thạc sĩ
Phát triển nông 

thôn
Đại học Khuyến nông  4/11/2009 4/11/2009 x V.09.02.03

172 5 Sa Thị Phương 23/12/1985 Thái Mộc Châu- Sơn La Tiến sĩ BVTV Đại học Nông học 01/5/2009 18/4/2012 x V.09.02.03 23/11/2011

173 6 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 02/8/1986 Nghi Lộc- Nghệ An Thạc sĩ Trồng trọt Đại học KN&PTNT 26/10/2009 26/10/2009 x V.09.02.03 08/8/2013

174 7 Phạm Thị Mơ 25/1/1982 Trực Ninh - Nam ĐỊnh Đại học Nông học 07/08/2008 07/08/2008 x V.09.02.03

1. Bộ môn Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng
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175 8 Vũ Thị Ngọc Ánh 26/5/1982 TP Nam Định Thạc sĩ KH Cây trồng Đại học CN Sinh học 05/05/2009 05/05/2009 x V.09.02.03

176 9 Nguyễn Thị Vân 18/5/1984 Thiệu Hóa - Thanh Hóa Thạc sĩ BVTV Đại học Nông học 01/12/2007 23/05/2019 x V.09.02.03 26/02/2015

177 10 Vũ Thị Kim Thanh 17/9/1982 Thạch Thất - Hà Nội Thạc sĩ BVTV Đại học Nông học 01/12/2006 23/05/2019 x V.09.02.03

178 11 Lê Thị Lan Anh 17/5/1982 Thái Thụy- Thái Bình Thạc sĩ
Phát triển nông 

thôn
Đại học

Công nghiệp NT 

miền núi
01/01/2004 02/06/2012 x V.09.02.03 22/11/2017

179 12 Nguyễn Thị Thanh 16/4/1983 Ứng Hòa - Hà Nội Thạc sĩ
Khoc học cây 

trồng
Đại học KH Cây trồng 18/02/2008 18/02/2008 x V.09.02.03 19/5/2017

 2. Bộ môn Chăn nuôi, thú y, thủy sản

180 1 Hoàng Văn Thiện 29/12/1982 Yên Lạc - Vĩnh Phúc Thạc sĩ Chăn nuôi Đại học CNTY 01/10/2005 23/05/2019 x Trưởng bộ môn 01/08/2019 V.09.02.03 Trung cấp 06/01/2015

181 2 Nguyễn Thị Thu Chung 22/02/1984 Chương Mỹ- Hà Nội Thạc sĩ Chăn nuôi Đại học Chăn nuôi thú y 18/6/2012 18/6/2012 x V.09.02.03 20/7/2011

182 3 Trương Hồng Quang 14/6/1982 Yên Mô- Ninh Bình Đại học Khai thác thủy sản 17/10/2013 17/10/2013 x V.09.02.03

183 4 Hoàng Văn Giáp 16/6/1974 Phù Cừ - Hưng Yên
Thạc sĩ Chăn nuôi Đại học CNTY

01/10/2005 23/05/2019 x V.09.02.03 13/12/2013

184 5 Nông Thị Thanh 01/9/1978 Thái Mai Sơn-  Sơn La
Đại học

Chăn nuôi 01/4/2004 23/05/2019 x V.09.02.03 16/09/2009

185 6 Nguyễn Thị Nga 21/12/1983 Đông Hưng - Thái Bình Thạc sĩ Chăn nuôi Đại học Chăn nuôi thú y 18/6/2012 18/6/2012 x V.09.02.03

186 7 Hồ Anh Thắng 30/04/1990 Mỹ Hào - Hưng Yên Thạc sĩ Chăn nuôi 
Đại học SP Sinh

01/11/2015 23/05/2019 x V.09.02.03 

187 8 Nguyễn Việt Thắng 02/01/1976 An Hải - Hải phòng
Thạc sĩ Thú y Đại học Thú y

01/10/2005 23/05/2019 x V.09.02.03 20/9/2004

XIV. KHOA KINH TẾ

1. Bộ môn Kế toán

188 1 Lù Thị Vân Anh 18/10/1979 Thái TP Sơn La - Sơn La Thạc sĩ
Kế toán

Đại học
Kế toán

28/8/2002 01/09/2005 x V.09.02.03 Trung cấp 02/5/2003

189 2 Lê Thị Vân Anh 06/11/1986 Thanh Chương - Nghệ An Thạc sĩ
Kinh tế nông 

nghiệp
Đại học Kế toán 26/10/2009 26/10/2009 x

P. trưởng khoa kiêm 

Trưởng bộ môn, phụ 

trách khoa

01/7/2019 V.09.02.03 Trung cấp 20/7/2016

190 3 Dương Thị Hạnh 17/02/1984 Đại Từ - Thái nguyên Thạc sĩ Kế toán Đại học Kế toán 2007 25/8/2008 x V.09.02.03 20/7/2016

191 4 Trương Thị Lan Anh 02/9/1986 Mỹ Lộc - Nam Định Thạc sĩ Kế toán Đại học Kế toán 26/10/2009 26/10/2009 x V.09.02.03 15/9/2015

192 5 Trần Thị Quyên 10/7/1985 Kim Động- Hưng Yên Thạc sĩ Kế toán Đại học Kế toán 18/6/2012 18/6/2012 x V.09.02.03 20/7/2016

193 6 Lê Thị Khánh Hòa 11/8/1990 Thọ Xuân - Thanh Hoá Đại học Kế toán 10/9/2013 10/9/2013 x V.09.02.03

194 7 Nguyễn Thị Hương 07/12/1985 Ba Vì - Hà Nội
Thạc sĩ T.chính NH Đại học Kế toán DN

01/9/2010 23/05/2019 x V.09.02.03 19/9/2018

2. Bộ môn Tài chính & QTKD

195 1 Vì Việt Hà 08/7/1981 Thái Mai Sơn-  Sơn La Thạc sĩ QTr-KD Đại học
Kinh tế nông 

nghiệp và PTNT
01/3/2005 23/05/2019 x P. trưởng khoa 01/7/2019 V.09.02.03 Trung cấp 16/09/2009

196 2 Nguyễn Văn Thành 06/5/1979 Chương Mỹ - Hà Nội Thạc sĩ Kt nông nghiệp Đại học QTr-KD 8/7/2008 8/7/2008 x V.09.02.03 01/9/2011

197 3 Vũ Văn Chính 07/01/1984 Thái Thuỵ - Thái Bình Thạc sĩ
Kinh tế nông 

nghiệp
Đại học QTr-KD 2006 8/7/2008 x V.09.02.03 8/8/2014

198 4 Đoàn Thu Hà 14/8/1987 Quỳnh Phụ- Thái Bình Thạc sĩ TCNH Đại học TCNH 14/01/2011 14/01/2011 x V.09.02.03 Trung cấp 15/9/2015

XV. KHOA GDTC-QP
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1. Bộ môn GDTC

199 1 Lê Duy Thành 4/8/1968 Thọ Xuân - Thanh Hoá Thạc sĩ GD học TDTT Đại học TDTT 01/9/1991 01/9/1991 x Trưởng khoa 01/7/2019 V.07.01.02 Trung cấp 16/01/2000

200 2 Doãn Thị Thu Thanh 03/9/1966 Quốc Oai - Hà Nội Đại học SP GDTC 01/10/1987 01/10/1987 x V.09.02.03 12/12/1997

201 3 Trịnh Thị Liên 09/10/1984 Tiền Hải - Thái Bình Thạc sĩ
Thể thao trường 

học
Đại học GDTC 31/10/2005 01/3/2010 x V.09.02.03

2. Bộ môn GDQPAN

202 1 Lương Văn Sơn 15/02/1968 Quốc Oai - Hà Nội Thạc sĩ GDTC Đại học TDTT 10/1992 10/1992 x
P. trưởng khoa kiêm 

Trưởng bộ môn
01/7/2019 V.09.02.03 Trung cấp 16/01/2000

203 2 Nguyễn Mạnh Cường 19/12/1975 Thái Thuỵ - Thái Bình Thạc sĩ GDTC Đại học TDTT 26/11/1998 26/11/1998 x V.09.02.03 02/9/2008

204 3 Hà Thị Mai Hoa 10/9/1988 Thái Mai Sơn- Sơn La Đại học SP TTTD- GDQP 01/8/2013 01/8/2013 x V.09.02.03 12/01/2018

XVI. KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 12/01/2018

1. Bộ môn Công nghệ kỹ thuật điện - Môi trường

205 1 Vũ Thị Bích 20/11/1986 Đông Hưng- Thái BÌnh Thạc sĩ KT Điện Đại học CNKT điện 01/01/2011 01/01/2011 x Trưởng bộ môn 09/11/2020 V.09.02.03 14/6/2018

206 2 Quách Thị Sơn 09/4/1984 Thanh Oai - Hà Nội Thạc sĩ
Điện tử Viễn 

thông
Đại học ĐT viễn thông 14/10/2010 14/10/2010 x V.09.02.03 19/5/2017

207 3 Trần Thị Hồng Thư 12/01/1988 Trực Ninh- Nam Định Thạc sĩ KHMT Đại học CN KTĐiện tử 01/01/2011 01/01/2011 x V.09.02.03

208 4 Nguyễn Thị Thì 17/10/1987 Đan Phượng - Hà Nội Đại học KHMT 18/6/2012 18/6/2012 x V.09.02.03 19/9/2015

209 5 Khúc Năng Hiệu 12/01/1997  Quế Võ - Bắc Ninh Đại học
Công nghệ Kỹ 

thuật Môi trường
09/07/2021 09/07/2021 x V.09.02.03

2. Bộ môn Tin học

210 1 Phạm Quyết Thắng 15/7/1969 Nam Đàn- Nghệ An Thạc sĩ KH máy tính Đại học Tin học 01/12/1993 01/12/1993 x Trưởng khoa 01/7/2019 V.09.02.03 Trung cấp 8/9/1996

211 2 Nguyễn Hải Nam 28/4/1988 Thạch Hà - Hà Tĩnh Thạc sĩ CNTT Đại học CNTT 17/10/2013 17/10/2013 x P.Trưởng khoa 01/10/2021 V.09.02.03 10/3/2016

212 3 Nguyễn Phú Thành 21/5/1985 Thạch Thất - Hà Nội Thạc sĩ
Khoa học máy 

tính
Đại học SP tin 14/10/2010 14/10/2010 x V.09.02.03 19/9/2015

213 4 Nguyễn Thị Thuý Tươi 20/10/1982 Lý Nhân - Hà Nam Thạc sĩ KH máy tính Đại học Sư phạm tin 01/9/2003 01/9/2003 x V.09.02.03 01/7/2011

214 5 Nguyễn Thu Huyền 26/9/1986 Yên Lạc - Vĩnh Phúc Thạc sĩ KHMT Đại học SP Tin học 01/01/2009 01/01/2009 x V.09.02.03 19/5/2012

215 6 Hoàng Thị Nhất 16/01/1986 Mường Yên Lập - Phú Thọ Thạc sĩ
Khoa học máy 

tính
Đại học CNTT 01/8/2013 01/8/2013 x V.09.02.03 19/5/2017

216 7 Nguyễn Thị Vân 03/10/1984 Thanh Liêm - Hà Nam
Thạc sĩ

Khoa học máy tính
Đại học

SP Tin học 01/12/2011 23/05/2019 x V.09.02.03

217 8 Nguyễn Tiến Văn 09/7/1982 Tứ Minh - Hải Dương Đại học Tin học 01/6/2006 23/05/2019 x V.09.02.03 06/08/2012

XVII. KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

218 1 Hoàng Thị Vân 06/06/1970 Thái Mộc Châu   - Sơn La Thạc sĩ QLGD Đại học Ngữ văn 01/09/1992 01/10/1995 x P. trưởng khoa 01/7/2019 V.07.01.02 Cao cấp 08/04/2001

219 2 Hoàng Thị Minh Hiền 19/10/1982 Thái Mai Sơn - Sơn La Thạc sĩ LL&PP GD TH Đại học GDTH 31/5/2005 31/5/2005 x Trưởng khoa 08/03/2022 V.07.08.22 Trung cấp 19/11/2010

220 3 Lò Văn Nghĩa 08/11/1981 Thái Trạm Tấu - Yên Bái Thạc sĩ LL&PP GD TH Đại học SP Vật lý 01/9/2008 01/12/2010 x P. trưởng khoa 09/11/2020 V.07.08.22 Học TC 13/2/2015

221 4 Phạm Thị Thu Thuỷ 17/7/1984 Kim Bảng - Hà Nam Thạc sĩ LL&PP GD Văn Đại học
Việt Nam học; 

(VB2:SP ngữ văn)
05/10/2008 05/10/2008 x V.07.08.22 6/8/2013

222 5 Quàng Thị Thu Hà 23/9/1987 Thái Thuận Châu - Sơn La Thạc sĩ Ngôn ngữ VN Đại học NN Lào- TTĐC 06/11/2011 06/11/2011 x V.07.08.22 04/11/2011
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223 6 Hoàng Hoài Thu 18/3/1983 Sơn Tây- Hà Nội Thạc sĩ Ngôn ngữ VN Đại học SP Ngữ văn 15/11/2005 31/3/2011 x V.07.08.22 22/9/2010

224 7 Sa Thị Hằng Nga 26/7/1987 Thái Mộc Châu - Sơn La
Thạc sĩ

Văn học nước 

ngoài Đại học Văn học
02/6/2014 23/05/2019 x V.07.08.22 24/01/2019

225 8 Lê Thị Phương Ly 23/09/1996 Thái Đống Đa - Hà Nội
Đại học

SP Ngữ văn 30/12/2020 30/12/2020 x V.07.08.22

226 9 Hoàng Thị Thắm 02/4/1984 Thái Mai Sơn- Sơn La Đại học
Ngôn ngữ Lào-

Truyền thông ĐC
29/12/2020 29/12/2020 x V.07.08.22 04/11/2011

227 10 Nguyễn Việt Anh 17/02/1981
Thái Thuỵ - Thái Bình

Thạc sĩ Ngôn ngữ VN Đại học Sư phạm Ngữ văn 09/10/2002 12/07/2021 x V.07.08.22 Trung cấp 10/11/2011

XVIII. KHOA VĂN HÓA DU LỊCH

1. Bô môn Quản lý văn hóa - Thư viện

228 1 Lê Quốc Công 24/01/1970 Kim Bảng - Hà Nam Thạc sĩ QLGD Đại học SP Âm nhạc 05/01/1991 05/01/1991 x Trưởng khoa 01/7/2019 V.07.01.02 Trung cấp 25/8/1999

229 2 Nguyễn Trung Đạo 24/01/1975 Thái Thuỵ - Thái Bình Thạc sĩ QLGD Đại học  Lý luận Âm nhạc 12/8/1997 12/8/1997 x P. trưởng khoa 01/7/2019 V.09.02.03 Trung cấp 14/10/2007

230 3 Ngô Thu Thản 27/10/1986 Thái Bình Lục - Hà Nam Thạc sĩ QL Văn Hoá Đại học QL Văn Hoá 03/10/2010 03/10/2010 x Trưởng bộ môn 01/08/2019 V.09.02.03 06/8/2013

231 4 Hà Duy Sơn 16/5/1986 Thái Phù Yên - Sơn La Thạc sĩ QL Văn Hoá Đại học SP Âm nhạc 01/8/2013 01/8/2013 x V.09.02.03

232 5 Phùng Thị Thuý 21/11/1987 Đan Phượng - Hà Nội Thạc sĩ QL Văn Hoá Đại học QL Văn Hoá 5/10/2008 5/10/2008 x V.09.02.03 29/6/2012

2. Bộ môn Du lịch

233 1 Nguyễn Thị Hạnh 27/01/1983 Sơn Tây- Hà Nội NCS Thạc sĩ Việt Nam học Đại học Việt Nam học 21/9/2006 20/3/2008 x Trưởng bộ môn 19/03/2021 V.09.02.03 16/9/2015

234 2 Đinh Thị Quỳnh Anh 24/8/1983 Mường Mộc Châu- Sơn La Đại học QTrị DLKS 01/01/2011 01/01/2011 x V.09.02.03 27/4/2017

235 3 Trần Thị Soi 15/8/1987 Nghĩa Hưng- Nam Định Đại học VH-DL 01/01/2011 01/01/2011 x V.09.02.03

XIX. TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

236 1 Lương Văn Kiên 10/8/1987 Tiên Lữ - Hưng Yên Thạc sĩ KHTT Thư viện Đại học Thư viện TT 01/01/2011 01/01/2011 x Giám đốc 01/7/2019 V.09.02.03 Trung cấp 05/5/2018

237 2 Nguyễn Văn Thành 06/4/1989 Quảng Xương- TH Thạc sĩ KHTT Thư viện Đại học Thư viện TT 28/10/2011 28/10/2011 x P.Giám đốc 01/10/2021 V.09.02.03 25/5/2016

238 3 Đỗ Thị Hương 30/10/1979 Nam Trực - Nam Định Đại học TT Thư viện 8/12/2003 8/12/2003 x V.10.02.06 28/8/2009

239 4 Lò Thị Phương Ban 16/5/1972 Laha Mường La - Sơn La
Đại học Khoa học Thư viện

29/10/1992 14/11/2000 x V.10.02.07  

240 5 Trần Thị Vinh Hoa 12/02/1986 Nghĩa Hưng - Nam Định Thạc sĩ Thông tin học Đại học Phát hành sách 18/6/2012 18/6/2012 x V.09.02.03 20/7/2016

241 6 Lê Văn Thiện 20/11/1989 Kim Sơn - Ninh Bình Đại học QLVH 29/12/2020 29/12/2020 x V.10.02.06 31/07/2020

242 7 Tường Thị Phương Thảo 22/12/1983 Khoái Châu - Hưng Yên Thạc sĩ
Khoa học máy 

tính
Đại học Tin học ứng dụng 17/10/2013 17/10/2013 x V.09.02.03 31/07/2020

243 8 Nguyễn Thị Dung 01/6/1969 Ứng Hoà - Hà Nội  Đại học Thư viện-TT 01/01/1990 01/01/1990 x V.10.02.07 28/8/2009

XX. TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

XXI.TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, THỰC NGHIỆM - ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO VÀ DỊCH VỤ

244 1 Đỗ Văn Tuân 16/02/1987 Sóc Sơn - Hà Nội NCS Thạc sĩ
Khoa học cây 

trồng
Đại học CN sinh học 12/07/2010 12/7/2010 x

Phó giám đốc (phụ 

trách TT từ 
01/7/2019 V.09.02.03 Trung cấp 19/5/2016

245 2 Bùi Quang Điện 05/3/1969 Lạng Giang - Bắc Giang Thạc sĩ
Khoa học cây 

trồng
Đại học Trồng trọt 01/5/2001 23/05/2019 x Phó giám đốc 09/11/2020 V.09.02.03 Học TC 18/5/2006

246 3 Nguyễn Hoài Bắc 21/9/1980 Tiên Lữ - Hưng Yên
Thạc sĩ Lâm học Đại học Lâm sinh

01/10/2005 23/05/2019 x V.09.02.03 23/11/10
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Diện lao động

Số TT
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Trình độ chuyên môn

Trình độ 
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247 4 Quàng Văn Hải 12/9/1985 Thái Mường La - Sơn La Tr. cấp CN -TY 01/07/2017 23/05/2019 x
V.05.02.08 

248 5 Vương Văn Đàn 04/01/1986 Kim Động - Hưng Yên Thạc sĩ
Khoa học cây 

trồng
Đại học Bảo vệ thực vật 17/10/2013 17/10/2013 x V.09.02.03 09/8/2014

249 6 Ngô Văn Hoàn 29/6/1988 Bình Lục - Hà Nam Đại học Khoa học cây trồng 01/3/2012 23/05/2019 x V.09.02.03

250 7 Ngô Văn Tiến 30/8/1979 Ứng Hoà- Hà Nội Tr. Cấp Lâm Sinh HĐLĐ  từ 01/7/2021 -01/7/2024 x

XXII. TRUNG TÂM TUYỂN SINH - HƯỚNG NGHIỆP VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

251 1 Nguyễn Duy Nhậm 02/02/1977 Chương Mỹ - Hà Nội
Thạc sĩ KTNN Đại học QT - KD

6/2000 23/05/2019 x Giám đốc 09/11/2020 V.09.02.03 Trung cấp 22/02/2003

252 2 Lê  Thu Hương 10/9/1988 Vĩnh Lộc - Thanh Hóa Thạc sĩ LL&PP GDTH Đại học GD Mầm non 09/11/2014 09/11/2014 x V.07.08.22 15/9/2010

253 3 Lê Anh Tuấn 20/01/1981 Tĩnh Gia- Thanh Hóa Thạc sĩ QTr-KD Đại học QTr-KD 2005 01/12/2009 x V.09.02.03 30/11/2009

254 4 Hà Văn Trang 03/11/1984 Thái Tuần Giáo - Điện Biên Cao học Đại học VHDT thiểu sốVN 09/11/2014 09/11/2014 x V.07.08.22 25/5/2013

255 5 Trần Thị Phượng 15/4/1980 Thái Thuỵ - Thái Bình Cao đẳng SP Công nghệ HĐLĐ từ 04/10/2021-03/10/2024 x

Danh sách trên có 255 CBVC
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XIX. TRUNG TÂM THÔNG TIN- THƯ VIỆN

309 1 Nguyễn Thanh Hà 22/10/72 Quỳnh Phụ - Thái Bình

310 2 Đỗ Thị Hương 30/10/1979 Nam Trực - Nam Định

311 3 Lò Thị Phương Ban 16/5/1972 Laha Mường La - Sơn La

312 4 Lương Văn Kiên 10/8/1987 Tiên Lữ - Hưng Yên



313 5 Trần Thị Vinh Hoa 12/02/1986 Nghĩa Hưng - Nam Định

314 6 Lê Văn Thiện 20/11/1989 Kim Sơn - Ninh Bình

315 7 Tường Thị Phương Thảo 22/12/1983 Khoái Châu - Hưng Yên

316 8 Lê Minh Nhân 20/11/88 Tam Thanh- Phú Thọ

317 9 Nguyễn Thị Dung 01/6/1969 Ứng Hoà - Hà Nội
XX.T

RUN

318 1 Phan Mạnh Cường 28/10/1982 Phù Cừ - Hưng Yên

319 2 Trần Thị Hà 16/11/1980 Ý Yên - Nam Định
XXI.

TRU

1. Trạn Ứng dụng công nghệ cao

320 1 Hoàng T Hồng Nghiệp 24/1/1981 Tày Phú Lương- Thái Nguyên

321 2 Nguyễn Thị Thanh 16/4/1983 Ứng Hòa - Hà Nội

322 3 Nguyễn Thị Nga 21/12/1983 Đông Hưng - Thái Bình

323 4 Trần Văn Quang 04/12/61 Vũ Thư -  Thái Bình

324 5 Nguyễn Hoài Bắc 21/9/80 Tiên Lữ - Hưng Yên

325 6 Quàng Văn Hải 12/9/85 Thái Mường La - Sơn La























Thạc sĩ SF hoá 01/9/92

Đại học TT Thư viện 8/12/2003
8/12/2003 x

Học ĐH Trung cấp  Thư viện 29/10/1992
14/11/2000

x

Thạc sĩ KHTT Thư viện Đại học Thư viện TT 01/01/2011
01/01/2011 x



Cao học Đại học Phát hành sách 18/6/2012 18/6/2012 x

Đại học QLVH HĐLĐ  từ 01/01/2018-30/6/2018

Thạc sĩ Khoa học máy tính Đại học Tin học ứng dụng 17/10/2013 17/10/2013 x

Tr. cấp T.bị, Tn 11/2010

 Đại học TT Thư viện 01/01/1990 01/01/1990 x

Thạc sĩ Khoa học máy tính Đại học Tin học 14/10/2010
14/10/2010 x

Thạc sĩ QLGD Đại học Tiếng Anh 28/8/2002 17/8/2009 x

Tiến sĩ Lâm nghiệp Đại học QLBV TNR 03/07/2007 05/05/2009 x

Thạc sĩ Khoc học cây trồng Đại học KH Cây trồng 18/02/2008 18/02/2008 x

Thạc sĩ Chăn nuôi Đại học Chăn nuôi thú y 18/6/2012 18/6/2012 x

Đại học QLKT 01-8'-82

Thạc sĩ Lâm sinh 1/10/05

Trung cấp CN -TY 01/07/17























GĐ Trung tâm 16/6/14 V.09.02.03 Trung cấp 05/9/00

V.10.02.06 Sơ cấp
28/8/2009

V.10.02.07  

PGĐ trung tâm 25/7/2016 V.07.01.03 Trung cấp 5/5/2018



V.07.01.03 Sơ cấp 20/7/2016

x V.10.02.06

V.07.01.03 Sơ cấp

V.10.02.07 28/2/11

V.10.02.07 Sơ cấp 28/8/2009

PGĐ trung tâm 19/9/2016 V.07.01.03 Trung cấp 19/9/2015

GĐ trung tâm 19/9/2016 V.07.01.03 Cao cấp 20/5/2012

GĐ Trung tâm 25/7/2016 V.07.01.03 Sơ cấp

V.07.01.03 Sơ cấp 19/5/2017

V.07.01.03 Sơ cấp

PGĐ Trung tâm 16/6/14 V.09.02.07 Sơ cấp 14/10/86

V.09.02.03 Sơ cấp 23/11/10

V.02.05.08


